
Tháng 4 năm 2024 Tháng 5 năm 2024

Chủ Nhật Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy Chủ Nhật Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

Cháy được Chai - Hộp / lon Cháy được Nhựa tái chế
Các loại nhựa

khác
Cháy được Nghỉ

7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11

Cháy được Nhựa PET Cháy được Nhựa tái chế Giấy Nghỉ Nhựa PET Cháy được Nhựa tái chế
Các loại nhựa

khác

14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18

Cháy được Chai - Hộp / lon Cháy được Nhựa tái chế
GiấyTạp chí ・
Giấy hỗn tạp ・ Giấy

bìa cứng
Cháy được Chai - Hộp / lon Cháy được Nhựa tái chế Giấy

21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25

Cháy được Nhựa PET Cháy được Nhựa tái chế Rác nguy hiểm Cháy được Nhựa PET Cháy được Nhựa tái chế
GiấyTạp chí ・
Giấy hỗn tạp ・ Giấy

bìa cứng

28 29 30 26 27 28 29 30 31

Cháy được Chai - Hộp / lon Cháy được Chai - Hộp / lon Cháy được Nhựa tái chế

Tháng 6 năm 2024 Tháng 7 năm 2024

Chủ Nhật Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy Chủ Nhật Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy

1 1 2 3 4 5 6

Độc hại Cháy được Nhựa PET Cháy được Nhựa tái chế
Các loại nhựa

khác

2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13

Cháy được Nhựa PET Cháy được Nhựa tái chế
Các loại nhựa

khác
Cháy được Chai - Hộp / lon Cháy được Nhựa tái chế Giấy

9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20

Cháy được Chai - Hộp / lon Cháy được Nhựa tái chế Giấy Cháy được Nhựa PET Cháy được Nhựa tái chế
GiấyTạp chí ・
Giấy hỗn tạp ・ Giấy

bìa cứng

16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27

Cháy được Nhựa PET Cháy được Nhựa tái chế
GiấyTạp chí ・
Giấy hỗn tạp ・ Giấy

bìa cứng
Cháy được Chai - Hộp / lon Cháy được Nhựa tái chế

23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31

Cháy được Chai - Hộp / lon Cháy được Nhựa tái chế Cháy được Nhựa PET

30

Tháng 8 năm 2024 Tháng 9 năm 2024

Chủ Nhật Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy Chủ Nhật Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

Cháy được Nhựa tái chế
Các loại nhựa

khác
Cháy được Chai - Hộp / lon Cháy được Nhựa tái chế

Các loại nhựa

khác

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14

Cháy được Chai - Hộp / lon Cháy được Nhựa tái chế Cháy được Nhựa PET Cháy được Nhựa tái chế Giấy

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21

Cháy được Nhựa PET Cháy được Nhựa tái chế Cháy được Chai - Hộp / lon Cháy được Nhựa tái chế
GiấyTạp chí ・
Giấy hỗn tạp ・ Giấy

bìa cứng

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28

Cháy được Chai - Hộp / lon Cháy được Nhựa tái chế Giấy Cháy được Nhựa PET Cháy được Nhựa tái chế

25 26 27 28 29 30 31 29 30

Cháy được Nhựa PET Cháy được Nhựa tái chế
GiấyTạp chí ・
Giấy hỗn tạp ・ Giấy

bìa cứng
Cháy được

Tháng 10 năm 2024 Tháng 11 năm 2024

Chủ Nhật Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy Chủ Nhật Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy

1 2 3 4 5 1 2

Chai - Hộp / lon Cháy được Nhựa tái chế
Các loại nhựa

khác
Nhựa tái chế

Các loại nhựa

khác

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9

Cháy được Nhựa PET Cháy được Nhựa tái chế Giấy Nghỉ Nhựa PET Cháy được Nhựa tái chế Giấy

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16

Nghỉ Chai - Hộp / lon Cháy được Nhựa tái chế
GiấyTạp chí ・
Giấy hỗn tạp ・ Giấy

bìa cứng
Cháy được Chai - Hộp / lon Cháy được Nhựa tái chế

GiấyTạp chí ・
Giấy hỗn tạp ・ Giấy

bìa cứng

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23

Cháy được Nhựa PET Cháy được Nhựa tái chế Rác nguy hiểm Cháy được Nhựa PET Cháy được Nhựa tái chế

27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30

Cháy được Chai - Hộp / lon Cháy được Cháy được Chai - Hộp / lon Cháy được Nhựa tái chế Độc hại

Tháng 12 năm 2024 Tháng 1 năm 2025

Chủ Nhật Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy Chủ Nhật Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

Cháy được Nhựa PET Cháy được Nhựa tái chế
Các loại nhựa

khác
Nghỉ Nghỉ

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11

Cháy được Chai - Hộp / lon Cháy được Nhựa tái chế Giấy Cháy được Nhựa PET Cháy được Nhựa tái chế
Các loại nhựa

khác

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18

Cháy được Nhựa PET Cháy được Nhựa tái chế
GiấyTạp chí ・
Giấy hỗn tạp ・ Giấy

bìa cứng
Cháy được Chai - Hộp / lon Cháy được Nhựa tái chế Giấy

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25

Cháy được Chai - Hộp / lon Cháy được Nhựa tái chế Cháy được Nhựa PET Cháy được Nhựa tái chế
GiấyTạp chí ・
Giấy hỗn tạp ・ Giấy

bìa cứng

29 30 31 26 27 28 29 30 31

Cháy được Nghỉ Cháy được Chai - Hộp / lon Cháy được Nhựa tái chế

Tháng 2 năm 2025 Tháng 3 năm 2025

Chủ Nhật Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy Chủ Nhật Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy

1 1

2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8

Cháy được Nhựa PET Cháy được Nhựa tái chế
Các loại nhựa

khác
Cháy được Chai - Hộp / lon Cháy được Nhựa tái chế

Các loại nhựa

khác

9 10 11 12 13 14 15 9 10 11 12 13 14 15

Cháy được Nghỉ Cháy được Nhựa tái chế Giấy Cháy được Nhựa PET Cháy được Nhựa tái chế Giấy

16 17 18 19 20 21 22 16 17 18 19 20 21 22

Cháy được Chai - Hộp / lon Cháy được Nhựa tái chế
GiấyTạp chí ・
Giấy hỗn tạp ・ Giấy

bìa cứng
Cháy được Chai - Hộp / lon Cháy được Nhựa tái chế

23 24 25 26 27 28 23 24 25 26 27 28 29

Nghỉ Nhựa PET Cháy được Nhựa tái chế Cháy được Nhựa PET Cháy được Nhựa tái chế
GiấyTạp chí ・
Giấy hỗn tạp ・ Giấy

bìa cứng

30 31

Cháy được

Lịch thu gom rác thải gia đình(Tháng 4 năm 2024 ~ Tháng 3 năm 2025)

Hachihonmatsu-cho Sasa / Shouriki / Yonemitsu /
Iida, area to the north of the Sanyo Line railroad track / Hachihonmatsu Iida(1-9chome)

Tel:082-420-0926

Xin vui lòng vứt rác trước 7:30 sáng.          　　　　　　　　      ※Ô trống và ngày「Nghỉ」sẽ không có thu gom rác.


